	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA IN & TRUYỀN THÔNG 
	Ngành đào tạo: Công nghệ In

   Trình độ đào tạo: Đại học

Chương trình đào tạo: Công nghệ In



Đề c​ương chi tiết học phần
Tên học phần: ĐẠI CƯƠNG VỀ SẢN XUẤT IN
Mã học phần: GEPR-230255 
Tên Tiếng Anh: GENERAL PRINTING
1. Số tín chỉ:  3 tín chỉ (2/1/6) (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 15 tuần (2 tiết lý thuyết + 1*2 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
2. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thị Lại Giang 
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: Th.s Trần Thanh Hà và Ths Chế Quốc Long 
3. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước: Không 
4. Mô tả học phần (Course Description)
   Học phần này trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về: 
· Tổng quan về kỹ thuật in bao gồm:lịch sử phát triển của ngành in; các sản phẩm chính của ngành in; một số đơn vị đo lường trong ngành in; sự phát triển của ngành in  trong mối tương quan với sự phát triển của các phương tiện truyền thông điện tử; các cơ sở lý thuyết và nguyên lý  cơ bản về quá trình phục chế bài mẫu màu trong ngành in ; giấy và mực In 

· Công nghệ chế bản truyền thống

· Các công nghệ chế bản hiện đại: công nghệ: CTF; CTP; CTPr

· Công nghệ in với bản in không đổi: Offset; Flexo; Ống đồng; Lưới

· Công nghệ in NIP

· Công nghệ gia tăng giá trị tờ in

· Công nghệ định hình các sản phẩm In
5. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)
(Sau khi học xong học phần học viên có khả năng)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Trình bày các kiến thức cơ bản về sản xuất  In bao gồm : các sản phẩm In; cơ sở lý thuyết của quá trình phục chế; vật liệu in và các công nghệ của tùng công đoạn sản xuất In.
	1.2

	G2
	Tìm kiếm  và phân loại các dữ liệu và thông tin về công nghệ In; trình bày các hiểu biết và ý kiến của mình về một vấn đề trong sản xuất In; phối hợp  và làm việc nhóm.
	2.2;2.4;2.5;3.1;3.2

	G3
	Hiểu biết nghề nghiệp trong bối cảnh xã hội và quan tâm  đến nghề nghiệp và công việc trong tương lai, định hướng các vị trí công việc và chuyên môn trong tương lai
	2.4;2.5;4.1;4.2

	G4
	Xác định được vật liệu in, phương pháp In, số màu In, các hiệu ứng gia công bề mặt và quy trình sản xuất phù hợp cho các sản phẩm in cơ bản
	4.6;4.5


6. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học thực hiện được:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G 1.1. 
	Trình bày các mốc quan trọng về lịch sử ngành In Việt nam và thế giới
	1.2.1

	G 1.2. 
	Nhận biết được các sản phẩm in, phân loại các sản phẩm In, liệt kê chức năng của từng nhóm sản phẩm in
	1.2.1

	G 1.3. 
	Trình bày quy trình sản xuất ấn phẩm : chức năng, vai trò của công đoạn chế bản, in , thành phẩm
	1.2.5
1.2.6

1.2.7

	G 1.4. 
	Mô tả  được các mối liên hệ giữa thiết kế sản phẩm in và các chức năng của sản phẩm in.
	1.2.1

	G 1.5. 
	Liệt kê các dạng vật liệu in chính, mô tả thành phần cấu tạo, phân loại, tinh chất, phạm vi ứng dụng các vật liệu chính trong ngành in.
	1.2.3

	G 1.6. 
	Giải thích được cơ sở lý thuyết và nguyên lý của quá trình phục chế bài mẫu (bài mẫu nét và bài mẫu tầng thứ) bao gồm từ tách màu; tram hóa hình ảnh cả trong chế bản truyền thống lẫn chế bản kỹ thuật số đến quá trình in chồng màu lẫn in các màu pha.
	1.2.2

	G 1.7. 
	Trình bày được nguyên lý, quy trình,các đặc điểm công nghệ chính, thiết bị về Công nghệ chế bản truyền thống: công nghệ phục chế bài mẫu truyền thống
	1.2.5; 1.2.8

	G 1.8. 
	Trình bày được nguyên lý, quy trình,các đặc điểm công nghệ chính, thiết bị  về chế tạo khuôn in Cao, phẳng; Lõm; Lưới.
	1.2.5; 1.2.8

	G 1.9. 
	Liệt kê các phần mềm, nêu ứng dụng của chúng và chu trình làm việc trong chế bản kỹ thuật số 
	1.2.4

	G 1.10. 
	Trình bày được nguyên lý, quy trình,các đặc điểm công nghệ chính, thiết bị về các công nghệ chế bản hiện đại:  CTF; CTP; CTPr
	1.2.5; 1.2.8

	G 1.11. 
	Trình bày được nguyên lý, quy trình,các đặc điểm công nghệ chính, thiết bị về công nghệ in với bản in : Offset; Flexo; Ống đồng; Lưới
	1.2.6; 1.2.9

	G 1.12. 
	Trình bày được nguyên lý, quy trình,các đặc điểm công nghệ chính, thiết bị về công nghệ in không bản in (còn gọi là công nghệ NIP): In phun; In tĩnh  điện
	1.2.6; 1.2.9

	G 1.13. 
	Trình bày được nguyên lý, quy trình,các đặc điểm công nghệ chính, thiết bị về công nghệ gia tăng giá trị tờ in
	1.2.7; 1.2.10

	G 1.14. 
	Trình bày được nguyên lý, quy trình,các đặc điểm công nghệ chính, thiết bị về công nghệ định hình các sản phẩm In: sách báo, văn hóa phẩm, các dạng bao bì giấy, bao bì màng, nhãn hàng
	1.2.7; 1.2.10

	G 2.1 
	Tìm kiếm  và phân loại các dữ liệu và thông tin về công nghệ In.
	2.2.2
2.5.3

	G 2.2 
	Trình bày các hiểu biết và ý kiến của mình về một vấn đề trong sản xuất In.
	2.4.1
3.2.1

	G 2.3 
	Phối hợp  và làm việc nhóm.
	3.1.1

	G 3.1 
	Trình bày vai trò, vị trí ngành in trong đời sống xã hội, mối quan hệ giữa các doanh nhiệp in với các bạn hàng (nhà xuất bản, nhà sách, các nhà sản xuất hàng hóa, người tiêu thụ cuối)
	4.1.2; 4.1.3

	G 3.2 
	Hiểu biết và quan tâm  đến nghề nghiệp và công việc trong tương lai.
	2.4.4

	G 3.3 
	Xác định thái độ và trách nhiệm bản thân trong học tập chuyên môn và mối liên hệ giữa thái độ học tập với khả năng chuyên môn trong tương lai.
	2.5.2

	G 3.4 
	Bước đầu định hướng các vị trí công việc và chuyên môn trong tương lai
	2.5.2
4.1.1

4.2.2

	G 4.1 
	Xác định được vật liệu in, phương pháp In, số màu In, các phương pháp gia công bề mặt và định hình phù hợp cho các sản phẩm in cơ bản.
	4.6.1

	G 4.2 
	 Xác định được quy trình sản xuất cho các sản phẩm in đơn giản (xác định các công đoạn trong quy trình, ở mỗi công đoạn xác định được đầu vào, công nghệ sử dụng, vật tư, thiết bị,và bán thành phẩm hoặc thành phẩm đầu ra)
	4.5.3


7. Tài liệu học tập
[1] Giáo trình đại cương về sản xuất in, Khoa kỹ thuật in trường ĐHSPKT  TP.HCM

[2] In đại cương / Đặng Dung

[3] Giáo trình Lý thuyết màu - Ngô Anh Tuấn

[4] Helmut Kipphan, "Hand book of Print Media", Heidelberg, 2000

[5] Vật liệu in, Trần Thanh Hà, NXBĐHQG, 2013

8. Đánh giá sinh viên (GV gởi đến SV đầu học phần)
- Thang điểm: 10
9. Nội dung chi tiết học phần: (GV gởi đến SV đầu học phần)
10. Đạo đức khoa học:
Cho điểm 0 cho tất cả các bài tập sao chép của người khác , giống nhau giữa 2 sinh viên.

Trừ 50% số điểm khi sao chép các tài liệu ( các bài báo, giáo trình, bài giảng…), không chú thích trích dẫn.

Không  được phép  dự thi nếu chưa hoàn tất tất cả các bài tập theo yêu cầu ở mục 9
11. Ngày phê duyệt lần đầu: 
12. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


13. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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